
STT
Tên dược 

liệu công bố
Tên khoa học

Nguồn 

gốc

Số công bố TCCL 

hoặc số do công ty 

công bố

Phương 

pháp sơ 

chế

Tiêu 

chuẩn 

chất lượng 

áp dụng

Tên cơ sở công bố Địa chỉ cơ sở công bố
Ngày công 

bố

388 Trần bì

Pericarpium 

Citri 

reticulatae 

perenne

Việt 

Nam
CB.DL-00388-25 Loại tạp TCCS

Công ty cổ phần thương 

mại dược vật tư y tế Khải 

Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình

2/10/2025

389 Bách bộ

Radix 

Stemonae 

tuberosae

Việt 

Nam
CB.DL-00389-25 Cắt đoạn TCCS

Công ty cổ phần thương 

mại dược vật tư y tế Khải 

Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình

2/10/2025

390 Lá lốt
Herba Piperis 

lolot

Việt 

Nam
CB.DL-00390-25 Cắt đoạn TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh Thái Bình.
2/10/2025

DANH MỤC CÁC DƯỢC LIỆU CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

THEO THÔNG TƯ SỐ 38/2021/TT-BYT NGÀY 31/12/2021

(Ngày công bố 02/10/2025)


